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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN GÒ DẦU 

   TỈNH TÂY NINH 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 18/2019/ DS-ST 

Ngày  16-5-2019 
V/v “T  n       dân sự về 

quyền quản lý tài sản   ung 

 ủ  vợ   ồng k i một bên đã 

  ết”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU  TỈNH TÂY NINH 

- T                                        : 

         -                  : Ông Lê Min  Hiếu 

                     :   

1. Ông Thái Kim Thành 

2. Bà T ần T ị T úy 

-                 : Bà Lưu T ị Mỹ Lin  - T ư ký T   án n ân dân  uy n    

 ầu  t n  Tây  in   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  G  D u                   :  

Ông  ương  guyên K  ng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 t áng 5 năm 2019  t i t   s  Tòa án nhân dân  uy n     ầu   t    sơ 

t  m   ng k  i v  án t   lý số: 308/2018/TLST-DS ngày 18 tháng 12 năm 2018  về : 

“T  n       dân sự về đ i l i tài sản”, t     uyết địn  đư  v  án      t    số: 

24/2019/ ĐXX T-   ngày 26 tháng 4 năm 2019, gi    á  đương sự: 

+  guyên  đơn: C ị T ần T ị  , sin  năm: 1973,  ó mặt 

Đị     : Tổ 17     5   ã BĐ,  uy n  D  t n  Tây  in   

T m t ú:    PĐ, xã PT   uy n  D, t n  Tây  in   

C ị   ân đồng t ời là người đ i di n  ợ    á   ủ    áu Đỗ Min  V  sin  năm: 

2003. 

+ Bị đơn:  

1/ Ông Đỗ Văn    sin  năm: 1950   ó mặt 

2/ Bà Lê T ị M  sin  năm: 1950   ó mặt 

Cùng đị     : Tổ 17     5   ã BĐ,  uy n  D  t n  Tây Ninh. 



2 
 

+  gười  ó quyền lợi  ng ĩ  v  liên qu n: 

1/ C ị Đỗ T ị K  sin  năm: 1992  yêu  ầu vắng mặt 

Đị     :    PĐ, xã PĐ   uy n  D  t n  Tây  in   

2/ C ị Đỗ T ị Kiều    sin  năm: 1997  yêu  ầu vắng mặt 

Đị     : Tổ 17     5   ã BĐ,  uy n  D  t n  Tây  in   

 

NỘI DUNG VỤ  N: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 03-12-2018  đơn khởi kiện bổ sung ngày 17-12-2018 

và trong quá trình tham gia tố tụng nguyên đơn chị Trần Thị N trình bày   

         C ị yêu  ầu T   án giải quyết       ị đượ  quản lý tài sản   ung  ủ  vợ   ồng là 

  ần đ t di n tí   05m ng ng dài k  ảng 40m  t ên đ t  ó n à tường  tọ  l   t i: Tổ 17  

   5   ã BĐ   uy n  D  t n  Tây  in  và yêu  ầu  ng  , bà M t ả l i 02 gi y   ứng 

n ận quyền s  d ng đ t (01   ần đ t n à  01   ần đ t  uộng)       ị quản lý  

         Đây là tài sản   ung  ủ  02 vợ   ồng    ồng   ị tên Đỗ Văn P đã   ết năm 2018  

  u k i   ồng   ị   ết t ì vợ   ồng  ng   và bà M k  ng       ị sin  sống t i n à đ t 

nêu t ên (k ó       đuổi   ị đi k ỏi n à)  k  ng t ả l i 02 gi y   ứng n ận quyền s  

d ng đ t       ị quản lý  Riêng về 03 đứ    n  ủ  vợ   ồng   ị  i n  ư t ú t i n à đ t 

đó t ì   ị đồng ý    ị k  ng  ó yêu  ầu gì đối với  á    n  

         - Bị đơn ông D, bà M trình bày:  

         Ông bà t ừ  n ận  ó quản lý n à đ t là tài sản   ung  ủ    i   n   ng bà  ó quản 

lý 02 gi y   ứng n ận quyền s  d ng đ t  Đ t  ó nguồn gố  d  vợ   ồng  ng     02 

  n  Căn n à t ên đ t là tiền  ủ  vợ   ồng  ng bà   i     ây dựng       i   n  Từ k i 

  n t  i  ng bà bị b n  và  năm 2016 t ì   n dâu  ng bà k  ng   ăm só   s u k i   n 

 ng bà   ết t ì   n dâu  ng bà t ường đi   ơi vắng n à    y  ng bà k  ng yêu  ầu   i  

t ừ  kế  n ưng  ng bà k  ng đồng ý t ả l i n à đ t và k  ng đồng ý t ả 02 gi y   ứng 

n ận quyền s  d ng đ t  vợ   ồng  ng bà muốn quản lý để s u này      á    áu (con 

 ủ    ị   anh P)  Hi n t i vợ   ồng  ng bà đ ng  ư t ú ( ) t ên  ăn n à này  n à   n  

bên là  ủ    n gái  ng bà  vợ   ồng  ng bà k  ng  ó n à đ t  iêng  

          - Chị Kiều Q  chị K trình bày:  

         Cha mẹ các chị  ó n à đ t   và 01 phần đ t ruộng, hi n n à đ t và 02 gi y chứng 

nhận quyền s  d ng đ t ông bà nội các chị đ ng quản lý. Chị Kiều Q, Minh V và ông bà 

nội các chị đ ng sin  sống   n à đ t đó  còn chị K có chồng sống riêng. Cá    ị t ống 

n  t với ý kiến  ủ   ng   và bà M là k  ng đồng ý     mẹ       ị (  ị  )  ư t ú  sin  

sống t i  ăn n à đó   á    ị đồng ý  ng bà nội quản lý (gi ) 02 gi y   ứng n ận quyền 

s  d ng đ t  Cá    ị k  ng yêu  ầu   i  t ừ  kế  Mẹ  ủ   á    ị k  ng  ó quyền về 

n à đ t đó    tài sản để l i       ị  m  á    ị s u này  
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  Tại phiên tòa  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu ông Dương 

Nguyên Khang phát biểu   

- Về tố t ng: T  m   án, Hội t  m t  m gi   T ư ký phiên tòa đã       àn  

đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự t  ng quá t ìn  giải quyết v  án t i T   án 

    sơ t  m  Vi         àn    á  luật  ủ  n  ng người t  m gi  tố t ng trong quá 

t ìn  giải quyết v  án kể từ k i t   lý đến t ướ  t ời điểm Hội đồng   t    ng ị án đã 

t ự   i n đúng t    quy địn   ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự.    ng người  ó quyền lợi  

ng ĩ  v  liên qu n  ó yêu  ầu giải quyết vắng mặt  Hội đồng   t    vẫn tiến  àn    t 

   vắng mặt là   ù  ợ  quy địn  t i Điều 228 Bộ luật Tố t ng dân sự  

         - Về nội dung: Căn  ứ và   á  Điều 33  66 Luật H n n ân và gi  đìn ;  á  Điều 

97  98  99  166 Luật đ t đ i;  á  Điều 105  106  107  115  164  166 Bộ luật  ân sự  Đề 

ng ị Hội đồng   t         n ận yêu  ầu  ủ    ị T ần T ị    buộ   ng Đỗ Văn D và bà 

Lê T ị M  ó t á   n i m t ả l i       ị   ân 02 gi y   ứng n ận quyền s  d ng đ t và 

n à   t ên   ần đ t t ổ  ư  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn  ứ và   á  tài li u    ứng  ứ đã đượ    m   t t i   iên t    kết quả t  n  

t ng t i   iên t    Hội đồng   t    n ận địn :  

[1] Về tố t ng: C ị Đỗ T ị K    ị Đỗ T ị Kiều    ó yêu  ầu giải quyết vắng mặt. 

Căn  ứ và  Điều 228 Bộ luật Tố t ng dân sự  Hội đồng   t    vẫn tiến  àn    t    

vắng mặt t i   iên t   là   ù  ợ  quy địn    á  luật  

         [2] Về qu n    t  n      : C ị T ần T ị   yêu  ầu T   án giải quyết       ị đượ  

quản lý tài sản   ung  ủ  vợ   ồng    ồng   ị tên Đỗ Văn P đã   ết nên  ần  á  địn  

qu n    t  n       đối với v  án này là: “T  n       dân sự về quyền quản lý tài sản 

c ung  ủ  vợ   ồng k i một bên đã   ết”.  

[3] Về yêu  ầu  ủ   á  đương sự: 

C ị   yêu  ầu T   án giải quyết       ị đượ  quản lý tài sản   ung  ủ  vợ   ồng 

là   ần đ t di n tí   05m ng ng dài k  ảng 40m  t ên đ t  ó n à tường  tọ  l   t i: Tổ 

17     5   ã BĐ   uy n  D  t n  Tây  in  và yêu  ầu  ng  , bà M t ả l i 02 gi y   ứng 

n ận quyền s  d ng đ t (01   ần đ t n à  01   ần đ t  uộng)       ị quản lý  Ông D, 

bà M không đồng ý với yêu  ầu  ủ    ị     ng bà t ừ  n ận  ó quản lý n à đ t là tài 

sản   ung  ủ    i   n   ng bà  ó quản lý 02 gi y   ứng n ận quyền s  d ng đ t  Ông 

D, bà M      ằng  ăn n à t ên đ t là tiền  ủ  vợ   ồng  ng bà   i     ây dựng       i 

con.  

Cá  đương sự k  ng  i yêu  ầu   i  t ừ  kế tài sản  C ị   đồng ý cho các con và 

vợ   ồng  ng  , bà M  ùng  ư t ú t i n à đ t nêu t ên  

          u    m   t  t  m địn  t i   ổ tài sản  ó t  n       là n à  đ t t ể  i n:  



4 
 

         - Đ t t  n        ó di n tí   251 8m
2
  t uộ  t    215  tờ bản đồ số 64  tọ  l   t i 

   5, xã BĐ   uy n  D  t n  Tây  in   đượ  UB    uy n  D     gi y   ứng n ận 

quyền s  d ng đ t số và  sổ      C  số: CH 01479 (C )     ngày 10-10-2012 cho 

 n  Đỗ Văn P và   ị T ần T ị   đứng tên; 

         - T ên đ t  ó n à tường     4C di n tí   25 7m   4 5m (115 65m
2
), xây tô, mái 

t l   nền g    m n      sắt kín ; 

         - Mái     t ướ :  ột  i măng  mái t l    ó di n tí   7m   5m (35m
2
); 

         - Mái     s u: mái t l    ột  i măng +t iế    ó di n tí   6m   5m (30m
2
); 

         - T ên đ t  ó 01  ây dừ   ó t ái  

Về nguồn gố  tài sản:  u  t u t ậ   ồ sơ     gi y   ứng n ận quyền s  d ng đ t 

t i Văn    ng đăng ký đ t đ i t n  Tây  in  – C i n án   uy n  D và t ên  ơ s  lời 

k  i  ủ   á  đương sự t ể  i n: P ần đ t  ó di n tí   251 8m
2
  t uộ  t    215  tờ bản 

đồ số 64  t ên đ t  ó n à tường  tọ  l   t i    5   ã BĐ   uy n  D  t n  Tây  in   ó 

nguồn gố  d   ng   và bà M tặng       ị   và anh P vào ngày 24-9-2012  t    t ủ t   

là   ị Đỗ T ị T (con ông D, bà M) tặng      P ần đ t  uộng  ó di n tí   4 117 6m
2
, 

t uộ   á  t    56  59  68  69 tờ bản đồ số 63  tọ  l   t i    5   ã BĐ   uy n  D  t n  

Tây Ninh đượ  vợ   ồng   ị   anh P n ận   uyển n ượng từ  ng  guyễn Văn C, sinh 

năm: 1948 và  ngày 07-10-2013 (bút l   số 76)   

T ên  ơ s  lời k  i  ủ   á  đương sự  á  địn  đượ  n à  đ t là tài sản   ung  ủ  

vợ   ồng   ị T ần T ị   và  n  Đỗ Văn P  02 (  i)   ần đ t đã đượ  UB    uy n 

GD  t n  Tây  in      gi y   ứng n ận quyền s  d ng đ t   i n  ng   và bà M đ ng 

quản lý  s  d ng  

An  Đỗ Văn P đã   ết và  ngày 29-9-2018 âm lị  , k  ng để l i di   ú   

          Hội đồng   t      t t  y  về quyền quản lý tài sản   ung  ủ  vợ   ồng k i một 

bên   ết đượ  quy địn  t i k  ản 1 Điều 66 Luật H n n ân và gi  đìn  năm 2014 n ư 

sau:  

         “1  K i một bên vợ    ồng   ết   ặ  bị T   án tuyên bố là đã   ết t ì bên   n 

sống quản lý tài sản   ung  ủ  vợ   ồng  t ừ t ường  ợ  t  ng di   ú   ó     địn  

người k á  quản lý di sản   ặ  n  ng người t ừ  kế t ỏ  t uận    người k á  quản lý 

di sản…” 

          Hội đồng   t      t t  y đối với v  án này   n  Đỗ Văn P   ết k  ng để l i di 

chúc và n  ng người t ừ  kế không t ỏ  t uận    người k á  quản lý di sản nên  ần 

     n ận yêu  ầu: “T  n       dân sự quyền quản lý tài sản   ung  ủ  vợ   ồng k i 

một bên đã   ết”  ủ    ị   đối với  ng  , bà M là  ó  ơ s   T i   iên t     ị   không 

đồng ý      ng   và bà M  ư t ú ( ) t ên n à đ t  Hội đồng   t      t t  y về mặt đ   

lý     mẹ   ồng và   n dâu t  ng   àn  ản   n  P đã   ết n ư vậy là   ư    ù  ợ   

Đồng t ời về mặt   á  luật đây là tài sản   ung  ủ    ị   và anh P  n ưng  n  P đã 
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  ết để l i di sản   ư    i  nên Hội đồng   t     ần buộ    ị    ó t á   n i m      ng 

D và bà M  ùng  ư t ú ( ) t i  ăn n à t ên   ần đ t di n tí   251 8m
2
     đến k i  ng 

D và bà M  ó   ỗ    ợ    á  k á    ặ  k i  á  đương sự  ó yêu  ầu   i  t ừ  kế  

[4] C i   í đ  đ    xem xét, t  m địn  t i   ỗ: Ông Đỗ Văn   và bà Lê T ị M 

  ải   ịu 2 000 000 đồng t    quy địn  t i Điều 157  ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự  Ghi 

n ận   ị   đã nộ  và T   án đã   i   ng nên vợ   ồng  ng   và bà M   ải nộ  l i để 

  àn t ả       ị  . 

[5] Án phí: Ông D và bà M là người     tuổi nên t uộ  t ường  ợ  đượ  miễn 

tiền án   í dân sự sơ t  m t    quy địn  t i điểm đ k  ản 1 Điều 12  g ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  Điều 147 Bộ luật Tố t ng dân sự  

Vì  á  l  t ên  

QUY T ĐỊNH  

Căn  ứ và   á  điều 147  157, 228, 273  ủ  Bộ luật Tố t ng dân sự; Điều 651 Bộ 

luật  ân sự; Điều 66 Luật H n n ân và gi  đìn ; Điều 12  g ị quyết số 

326/2016/UBTV H14  ủ  Ủy b n T ường v   uố   ội ngày 30-12-2016 về mứ  t u  

miễn  giảm  t u  nộ   quản lý và s  d ng án   í  l    í T   án.  

          1. C    n ận yêu  ầu  ủ    ị T ần T ị   về “T  n       dân sự về quyền quản lý 

tài sản   ung  ủ  vợ   ồng k i một bên đã   ết” đối với  ng Đỗ Văn   và bà Lê T ị M. 

          Buộ   ng Đỗ Văn   và bà Lê T ị M   ải  ó t á   n i m t ả l i  ăn n à tường 

gắn liền với   ần đ t di n tí   251 8m
2
  t uộ  t    215  tờ bản đồ 64  tọ  l   t i    5  

xã BĐ   uy n  D  t n  Tây  in        ị T ần T ị   quản lý (t     i y   ứng n ận 

quyền s  d ng đ t số và  sổ      C : CH 01479 (C ) d  UB    uy n  D     ngày 

10-10-2012      n  Đỗ Văn P và   ị T ần T ị   đứng tên)  

            i n ận   ị   đồng ý       ị Đỗ T ị K  Đỗ T ị Kiều      áu Đỗ Min  V cùng 

 ư t ú t ên n à đ t nêu t ên   

          Buộ    ị     ải  ó t á   n i m     vợ   ồng  ng Đỗ Văn    bà Lê T ị M cùng 

 ư t ú ( ) t i  ăn n à t ên   ần đ t di n tí   251 8m
2
 nêu t ên     đến k i vợ   ồng  ng 

D, bà M  ó   ỗ    ợ    á  k á    ặ  k i  á  đương sự  ó yêu  ầu   i  t ừ  kế  

          Buộ   ng Đỗ Văn   và bà Lê T ị M   ải  ó t á   n i m t ả l i 02 (  i)  i y 

  ứng n ận quyền s  d ng đ t       ị T ần T ị   quản lý gồm: 

         +  i y   ứng n ận quyền s  d ng đ t số và  sổ      C : CH 01479 (C ) d  

UB    uy n  D     ngày 10-10-2012      n  Đỗ Văn P và   ị T ần T ị   đứng tên 

(  ần đ t di n tí   251 8m
2
). 

         +  i y   ứng n ận quyền s  d ng đ t số và  sổ      C : CH00460 (C ) d  

UB    uy n  D     ngày 22-10-2013      n  Đỗ Văn P và   ị T ần T ị   đứng tên 

(  ần đ t  uộng  ó di n tí   4 117 6m
2
). 
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         2. C i   í đ  đ    xem xét, t  m địn  t i   ỗ: Ông Đỗ Văn   và bà Lê T ị M   ải 

  ịu 2 000 000 đồng (  i t i u đồng).   i n ận   ị   đã nộ  và T   án đã   i   ng nên 

vợ   ồng  ng   và bà M   ải nộ  l i để   àn t ả       ị T ần T ị  .  

         3  Án   í:  ng Đỗ Văn   và bà Lê T ị M là người     tuổi nên t uộ  t ường  ợ  

đượ  miễn tiền án   í dân sự sơ t  m   

  C ị   đượ  n ận l i tiền t m ứng án   í đã nộ  300 000 đồng t    biên l i t u số 

0008526 ngày 18-12-2018  ủ  C i     t i  àn  án dân sự  uy n     ầu  t n  Tây 

Ninh.                            

C ị  , ông D, bà M  ó quyền k áng  á  t  ng t ời   n 15 ngày  kể từ ngày tuyên 

án  Riêng đương sự vắng mặt  ó quyền k áng  á  t  ng t ời   n 15 ngày kể từ ngày 

bản án đượ  tống đ t t    quy địn   ủ    á  luật  

T ường  ợ  bản án  quyết địn  đượ  t i  àn  t    quy địn  t i Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự  t ì người đượ  t i  àn  án dân sự  người   ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguy n t i  àn  án   ặ  bị 

 ư ng   ế t i  àn  án t    quy địn  t i  á  Điều 6 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời 

 i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t    quy địn  t i Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N     ậ : 

- TA   t n  Tây  in ; 

- VK    t n  Tây  in ; 

- VK     uy n     ầu; 

- CC THA    uy n     ầu; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ v  án  

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                   THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

              

 

            (đã ký và đóng d u) 

 

 

             Lê Minh Hiếu 
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